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PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

____________


	


BÁO CÁO

Thuyết minh dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2020
(Kèm theo Thông báo số  149/TB-NS ngày 20 tháng 12 năm 2019
của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8)

________________________________
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Công văn số 2041/UBND-TC ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Báo cáo số 446/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán và phương án phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2020,

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 8 báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2020 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước
Năm 2019, ước thu ngân sách nhà nước 1.527 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, giảm 5,23% so với năm trước do thu tiền sử dụng đất giảm. Trường hợp không tính thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 102% dự toán, tăng 8% so với năm trước (1.408/1.303,636 tỷ đồng). Thuế công thương nghiệp không đạt dự toán, tuy nhiên có tăng 3,92% so với năm trước (671/645,704 tỷ đồng), do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn.

- Thuế giá trị gia tăng 475,650 tỷ đồng, tăng 1,81% so với thực hiện năm 2018.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 180,000 tỷ đồng tăng 2,08% so với ước thực hiện năm 2018.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,1 tỷ đồng giảm % 37,6 so với thực hiện năm 2018.

- Thuế tài nguyên 0,65 tỷ đồng tăng 10,54% so với thực hiện năm 2018.

- Lệ phí trước bạ: 228 tỷ đồng, tăng 9,21% so với thực hiện năm 2018.

- Thuế thu nhập cá nhân: 215,3 tỷ đồng, tăng 1,04% so với thực hiện năm 2018.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 11 tỷ đồng, giảm 7,66% so với thực hiện năm 2018.

- Tiền thuê đất: 163 tỷ đồng, tăng 116,64% so với thực hiện năm 2018.

- Tiền sử dụng đất: 119 tỷ đồng, giảm 25,00% so với thực hiện năm 2018.

- Thuế bảo vệ môi trường: 0,7 tỷ đồng, giảm 73,31% so với thực hiện năm 2018.

- Thu phí - lệ phí: 50,941 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thực hiện năm 2018.

- Lệ phí môn bài: 18,059 tỷ đồng, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2018

- Thu khác ngân sách: 50 tỷ đồng, giảm 37,85% so với ước thực hiện năm 2018.

Ước thu ngân sách địa phương 1.633,619 tỷ đồng, đạt 125,38% dự toán, trong đó: Thu điều tiết 197,498 tỷ đồng, đạt 97,27% dự toán; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 1.107,224 tỷ đồng, đạt 100,95% dự toán; thu chuyển nguồn từ năm 2018 sang 49,952 tỷ đồng; thu kết dư năm 2018 là 278,945 tỷ đồng.

Thu điều tiết ngân sách cấp quận đạt 93,80% dự toán, giảm thu 11,480 tỷ đồng (chủ yếu do thuế công thương nghiệp không đạt dự toán), tuy nhiên Ủy ban nhân dân Quận 8 huy động 50% dự phòng ngân sách để bù đắp hụt thu ngân sách 11,708 tỷ đồng (theo Công văn số 11456/BTC-NSNN ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019), do đó bảo đảm cân đối chi ngân sách quận.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương (chưa tính chi đầu tư): 1.179,678 tỷ đồng (chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân thành phố giao), tăng 36,96% so với dự toán chi thường xuyên năm 2018, tương ứng 318,325 tỷ đồng so với dự toán năm 2018, chủ yếu do tăng lương cơ sở 29,697 tỷ đồng, kinh phí chi chính sách, chế độ 64,044 tỷ đồng, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 224,396 tỷ đồng.

Ước chi ngân sách quận 1.375,023 tỷ đồng, đạt 105,53% dự toán, tăng 35,61% so với năm trước. Đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên dành chi cải cách tiền lương 9,649 tỷ đồng, tiết kiệm 1,866 tỷ đồng do giảm 21 chỉ tiêu biên chế.

 a) Nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chính sách, chế độ chi tiêu, khả năng ngân sách, bảo đảm chi hoạt động theo định mức, tiết kiệm, dự kiến nhiệm vụ chi cần thiết, hợp lý, theo thực tế của địa phương và định hướng, hướng dẫn của Sở Tài chính; trong đó hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (theo khoản 5 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

- Đối với các cơ quan hành chính, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường: Bố trí kinh phí tự chủ theo định mức chi do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và bổ sung tăng lương do điều chỉnh mức lương cơ sở. Kinh phí tổ chức đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở sẽ bổ sung trong năm 2020 sau khi được thành phố bố trí.

- Đối với đơn vị sự nghiệp

+ Căn cứ tình hình thu, chi tài chính của các năm trước và năm 2019, kinh phí do thực hiện nhiệm vụ tăng thêm, bổ sung tăng lương do điều chỉnh mức lương cơ sở, bố trí quỹ tiền lương và phụ cấp theo biên chế hiện có, các chính sách hỗ trợ theo quy định; dự toán nguồn thu được để lại theo chế độ để bố trí chi ngân sách (ngân sách cấp bổ sung căn cứ vào chênh lệch dự toán thu được để lại và dự toán chi theo quy định).

+ Trên cơ sở kế hoạch triển khai cơ chế tự chủ và tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi thường xuyên ngân sách hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp gắn với việc điều chỉnh giá, phí, để có nguồn ngân sách tăng chi thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, các đối tượng chính sách để tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công, cải cách tiền lương, mua sắm, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất.

- Các đơn vị căn cứ dự toán ngân sách được phân bổ để chủ động cân đối, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ trong việc thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
- Bố trí dự phòng theo khả năng ngân sách: 2% dự toán.

- Cân đối nguồn bổ sung nhu cầu tăng lương cơ sở, tăng chế độ, chính sách

Theo hướng dẫn của Sở Tài chính, tính tăng thu dự toán ngân sách năm 2020 so với dự toán ngân sách năm 2017 và dùng 50% nguồn tăng thu này để cân đối nhu cầu tăng thêm do tăng lương cơ sở, 50% nguồn tăng thu còn lại để cân đối nhu cầu tăng thêm do tăng chế độ, chính sách phát sinh cho giai đoạn 2017 - 2020.

+ Đối với nhu cầu tăng thêm do tăng lương cơ sở:

. Ngân sách phường: Nguồn 50% tăng thu ngân sách phường, nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách phường, nguồn 50% tăng thu ngân sách quận, nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách quận, bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố.

. Ngân sách quận: Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận sau khi cân đối cho ngân sách phường, nguồn cải cách tiền lương còn dư tại đơn vị thuộc quận và tại ngân sách quận, bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố.

. Đối với việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương khi giao dự toán cho đơn vị thuộc quận, ưu tiên sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tiết kiệm 10% còn dư tại đơn vị, nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu để lại của đơn vị, sau đó sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách quận.

+ Đối với nhu cầu tăng thêm do tăng chế độ, chính sách phát sinh:

. Ngân sách phường: Nguồn 50% tăng thu ngân sách phường, nguồn 50% tăng thu ngân sách quận, bổ sung từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố.

. Ngân sách quận: Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận sau khi cân đối cho ngân sách phường, bổ sung từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố.

b) Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020:
- Sự nghiệp kinh tế 152,714 tỷ đồng, tăng 8,58% so với dự toán năm 2019, chủ yếu do tăng đơn giá dịch vụ công ích (tăng tiền lương tính trong đơn giá, áp dụng giá nhiên liệu tại thời điểm xây dựng dự toán) và kinh phí phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, trong đó:

+ Sự nghiệp thị chính: 53,662 tỷ đồng chi thanh toán tiền điện chiếu sáng, chăm sóc công viên cây xanh, thoát nước.

+ Sự nghiệp giao thông: 6,970 tỷ đồng chi duy tu giao thông, sửa chữa, nâng cấp hẻm.

+ Sự nghiệp môi trường: 87,928 tỷ đồng chi quét rác, vận chuyển rác, công tác bảo vệ môi trường, trong đó kinh phí phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 8 tỷ đồng.

+ Sự nghiệp kinh tế khác: 4,154 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng kế hoạch sử dụng đất 417 triệu đồng, kinh phí tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông 1 tỷ đồng, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 903 triệu đồng, chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 1,834 tỷ đồng.

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 529,041 tỷ đồng (trong đó kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 4,410 tỷ đồng, chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 147,144 tỷ đồng), tăng 103,10% so với dự toán năm 2019, chủ yếu do tăng lương cơ sở 9,777 tỷ đồng, cấp bù kinh phí do giảm học phí theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 6,051 tỷ đồng, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập 3,448 tỷ đồng; giảm 2,942 tỷ đồng do số học sinh dự toán giảm, giảm 446 triệu đồng kinh phí khác do bố trí theo thực tế.

- Sự nghiệp y tế 111,016 tỷ đồng (trong đó chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 23,848 tỷ đồng), tăng 3,99% so với dự toán năm 2019, chủ yếu do tăng kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định, tăng lương cơ sở.

- Sự nghiệp văn hóa 4,419 tỷ đồng (trong đó chi sự nghiệp văn hóa của Phòng Văn hóa và Thông tin 300 triệu đồng), sự nghiệp thể dục thể thao 2,310 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 1,642 tỷ đồng. Các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao bố trí dự toán ngân sách cấp chênh lệch thu chi thường xuyên, có tính đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định. Bố trí kinh phí hoạt động phòng chiếu phim 3D Nhà Thiếu nhi 300 triệu đồng.

- Sự nghiệp xã hội 92,853 tỷ đồng, bố trí kinh phí chi chăm lo tết nguyên đán, trợ cấp hàng tháng cho người có công cách mạng, chăm lo ngày thương binh liệt sĩ, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách, hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trợ cấp xã hội theo đối tượng thực tế và các nhiệm vụ khác.

- Chi quản lý nhà nước, đoàn thể 71,959 tỷ đồng (trong đó kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 16,628 tỷ đồng).

- Chi an ninh quốc phòng 11,253 tỷ đồng, trong đó bố trí kinh phí trang thiết bị phục vụ cấp căn cước công dân lưu động 198,425 triệu đồng.

- Chi ngân sách phường 205,699 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố 34,419 tỷ đồng.

- Chi khác ngân sách 8,993 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố chưa phân bổ 143 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách cấp quận 23,630 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách địa phương đã bố trí tăng định mức chi theo quy định, đáp ứng các nhiệm vụ chi chủ yếu, cơ bản cho hoạt động của quận. Các nội dung chi đầu tư, sửa chữa lớn tiếp tục bố trí, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo khả năng vốn đầu tư và ngân sách quận. Kinh phí chi tổ chức chợ hoa tết căn cứ vào nguồn thu tổ chức để thực hiện./.
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